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BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban ngày 06 tháng 7 năm 2016
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT: Theo tin từ Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương:
1. Tin về siêu bão NEPARTAK:

Hồi 01h00’ sáng nay 07/7, vị trí tâm bão NEPARTAK ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 125,6 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 550 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (tức là khoảng từ 200 đến 220 km một giờ), giật trên cấp 17. Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển rất nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 01h00’ ngày 08/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc; 121,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 16. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông từ đêm 07/7 có gió mạnh dần lên cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9-10, giật cấp 12-13. Biển động rất mạnh.

Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8 và có mưa rào, dông mạnh. Sóng biển cao 2-4 mét. Biển động. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. 

2. Tin mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ:

Trong 3 ngày vừa qua (4-6/7), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã xảy ra mưa vừa, mưa to diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 50-150mm, Dự báo: Ngày 07/7 khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa giảm nhanh cả diện và lượng.
3. Dự báo thời tiết ngày và đêm 07/7: 
- Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. 

- Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác.

- Tây Nguyên và Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi.

4. Tình hình mưa:

4.1. Lượng mưa ngày: 
Từ 19h00’ ngày 05/7 đến 19h00’ ngày 06/7, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 10-40mm, riêng khu vực Bắc Bộ,  Thanh Hóa có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50-80mm. Một số trạm có lượng mưa lớn như:

	Hồi Xuân (Thanh Hóa)
	89 mm
	
	Móng Cái (Quảng Ninh)
	100 mm

	Nam Đông (T.T.Huế)
	90 mm
	
	Quảng Hà (Quảng Ninh)
	108 mm

	Bá Thước (Thanh Hóa)
	96 mm
	
	Mai Châu (Hòa Bình)
	135 mm


4.2. Lượng mưa đêm:
Từ 19h00’ ngày 06/7 đến 7h00’ ngày 07/7, các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ rải rác có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: 
	Mỹ Lương (Phú Thọ)
	34 mm
	
	Ba Khe (Yên Bái)
	45 mm

	Lâm Sơn (Hòa Bình)
	35 mm
	
	
	


4.3. Lượng mưa 3 ngày:
Từ 19h00’ ngày 03/7 đến 19h00’ ngày 06/7, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, tổng lượng mưa phổ biến từ 30-80 mm, riêng khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa to có nơi mưa rất to (tập trung chủ yếu vào ngày 05/7), một số trạm có lượng mưa lớn như:

	Quảng Hà (Quảng Ninh)
	160 mm
	
	Móng Cái (Quảng Ninh)
	217 mm

	Bãi Cháy (Quảng Ninh)
	291 mm
	
	Phúc Lộc Phương (Bắc Ninh)
	175 mm

	Cô Tô (Quảng Ninh)
	319 mm
	
	Đông Xuyên (Hải Phòng)
	171 mm


5. Tình hình Thủy văn:
5.1. Các sông Bắc Bộ: Trên sông Đà, lưu lượng đến hồ Sơn La và hồ Hoà Bình đang dao động theo điều tiết của các hồ thủy điện tuyến trên. Mực nước sông Lô, hạ lưu sông Hồng dao động theo điều tiết của các hồ thủy điện và chịu ảnh hưởng của thủy triều. Lúc 7h00’ ngày 07/7, mực nước trên sông Hồng tại ồngHoongfHHà Nội là 2,82m, trên sông Thái Bình tại Phả Lại là là 1,50m
Dự báo: Mực nước hạ lưu sông Hồng tiếp tục dao động theo điều tiết của hồ chứa và ảnh hưởng của thủy triều; đến 7h00’ ngày 08/7, mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 2,63m; 
Mực nước hạ lưu các sông thuộc hệ thống sông Thái Bình sẽ biến đổi chậm theo xu thế xuống, đến 19h00’ ngày 07/7, mực nước tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,60m.
5.2. Các sông Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ: 
- Mực nước các sông ở Trung Bộ và Tây Nguyên biến đổi chậm và ở mức thấp.
- Mực nước các sông ở Nam Bộ: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm, mực nước cao nhất ngày 06/7 trên sông Tiền tại Tân Châu là 1,57m, trên sông Hậu tại Châu Đốc là 1,63m. Dự báo, trong những ngày tới mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục xuống, đến ngày 10/7, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 1,35m, tại Châu Đốc ở mức 1,4m.

Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm, trong 24h ở mức 110,90m.
II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	06/7
	182,47
	117,44
	2.237
	2.515

	
	
	07/7
	182,40
	117,46
	3.353
	2.520

	Hòa Bình
	7h
	06/7
	90,41
	12,18
	2.890
	1.170

	
	
	07/7
	91,26
	11,75
	3.430
	690

	Tuyên Quang
	7h
1h
	06/7
	92,19
	47,23
	317
	54

	
	
	07/7
	92,41
	47,70
	324
	166

	Thác Bà
	7h
	06/7
	46,95
	20,78
	117 (Qvào TB ngày 06/7)
	138(Qra TB ngày 06/7)

	
	
	07/7
	46,98
	20,75
	
	


III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VỚI MƯA LŨ 

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT thường xuyên cập nhật bản tin về siêu bão NEPARTAK và tin cảnh báo mưa lũ, thông báo cho các địa phương để chủ động công tác phòng tránh; đôn đốc các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Công điện số 11/CĐ-TW hồi 14h00 ngày 04/7/2016.

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các địa phương tích cực triển khai thực hiện nội dung Công điện số 11/CĐ-TW ngày 04/7/2016, theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, lũ để chủ động các biện pháp ứng phó. 

IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI:
Trong ngày không có thông tin mới về thiệt hại do thiên tai./.

	Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;

- Tổng cục Thủy sản;
- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang


